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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP. BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số: 13/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 15/01/2024 

V/v Tranh chấp hôn nhân và gia đình 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng V  Ti n D ng và ông Đ  V n D  c. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu - Th  ký Toà án nhân dân Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột: Bà Nguyễn 

Thị thuỳ Linh – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 01 n m 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ  ý số: 733/2023/TL T-HNGĐ 

ngày 02 tháng 10 n m 2023 v    Tranh chấp hôn nhân và gia đình” theo Quy t 

định đ a vụ án ra xét xử số: 215/2023/QĐXX T-HNGĐ ngày 11 tháng 12 n m 

2023, giữa các đ ơng sự: 

-  Nguyên đơn: Bà Trần Thị Kim D, sinh n m 1972; 

- B  đơn: Ông Lê Đức Đ, sinh n m 1966; 

C ng địa ch :  ố A đ ờng Y, tổ dân phố G, ph ờng E, thành phố B, t nh 

Đắk Lắk. 

Địa ch   iên  ạc: Buôn Kô, xã E, huyện K, t nh Đắk Lắk. 

 (Nguyên đơn, bị đơn đều có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải nguyên đơn trình 

bày nhƣ sau: 

Bà Trần Thị Kim D  nguyên đơn  và ông Lê Đức Đ   ị đơn  tự nguyện tìm 

hiểu và đ ng ký k t hôn ngày ngày 17/01/1996 tại UBND ph ờng T, thành phố 

B, t nh Đắk Lắk. 
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 au khi k t hôn tại ch nh quy n địa ph ơng xong v  chồng chung sống 

hạnh ph c đ n n m 2015 các  ên phát sinh mâu thu n, nguyên nhân không h p 

v  t nh cách,  ị đơn th ờng xuyên gây sự, đánh đ p v  con, đ p phá đồ đạc 

trong gia đình nên v  chồng đã  y thân t  n m 2015 cho đ n nay. 

Quá trình mâu thu n các  ên đã h a giải nhi u  ần nh ng  ị đơn v n không 

thay đổi hôn nhân không thể hàn gắn đ  c vì v y nguyên đơn yêu cầu Toà án 

giải quy t cho nguyên đơn đ  c  y hôn. 

- V  con chung: C  04 con tên Lê Thị Kim N, sinh ngày 02/9/1999; Lê 

Đức K, sinh ngày 13/10/1996; Lê Trung H, sinh ngày 04/3/2009; Lê V, sinh 

ngày 21/02/2015. Cháu N và K đã tr ởng thành nên không yêu cầu T a án giải 

quy t.  

Nguyên đơn c  nguyện v ng nuôi d  ng cháu H và V đ n tuổi tr ởng 

thành không yêu cầu  ị đơn cấp d  ng. 

- V  tài sản chung, n  chung: Không yêu cầu T a án giải quy t. 

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải b  đơn trình bày nhƣ sau: 

- Nguyên đơn và  ị đơn thực hiện đ ng ký k t hôn nh  nguyên đơn trình 

 ày  à đ ng. Quá trình chung sống v  chồng hạnh ph c và đôi   c phát sinh mâu 

thu n nên  ị đơn n ng gi n nên tát nguyên đơn nh ng không gây h u quả và v  

chồng đã tự h a giải và ti p tục chung sống cho đ n nay. Theo  ị đơn  ý do 

nguyên đơn yêu cầu  y hôn vì cách đây mấy n m  ị đơn  ị tai  i n, tay run kh  

 ao động để tạo ra thu nh p. Vì v y đ  nghị T a án h a giải để v  chồng đoàn tụ 

c ng n ơng tựa nhau   c tuổi già. 

- V  con chung c  04 con tên: Lê Thị Kim N, sinh ngày 02/9/1999; Lê Đức 

K, sinh ngày 13/10/1996; Lê Trung H, sinh ngày 04/3/2009; Lê V, sinh ngày 

21/02/2015. 

Cháu N và K đã tr ởng thành nên không yêu cầu T a án giải quy t. c n 

cháu H và V n u nguyên đơn c ơng quy t  y hôn thì đ  nghị T a án xem xét đ n 

nguyện v ng c a cháu. 

- V  cấp d  ng: Không yêu cầu T a án giải quy t. 

- V  tài sản chung và n  chung: Không yêu cầu giải quy t. 

Ý kiến của kiểm sát viên tham gia phiên tòa: 

Quá trình đi u tra, thu th p chứng cứ c a vụ án t  khi thụ  ý đ n khi c  

Quy t định đ a vụ án ra xét xử, Thẩm phán đã giải quy t đ ng trình tự c a 

BLTTD . Tại phiên t a, HĐXX, Th  ký phiên t a và đ ơng sự c  mặt đã chấp 

hành tốt các quy định c a pháp  u t.  

C n cứ vào các đi u 28, 35, 39, 147, 227, 228, 266 Bộ  u t tố tụng dân sự; 

C n cứ các đi u 51, 56 Lu t Hôn nhân và gia đình n m 2014. 
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V  nội dung: Chấp nh n yêu cầu khởi kiện  y hôn c a nguyên đơn  đối v i 

 ị đơn. 

Giao hai con chung cho nguyên đơn nuôi d  ng đ n tuổi tr ởng thành.  

V  cấp d  ng, tài sản chung và n  chung: Các đ ơng sự không yêu cầu 

nên không đ  c p xem xét. 

V  án ph : Nguyên đơn c  nghĩa vụ nộp theo quy định pháp  u t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài  iệu đã c  trong hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử  

 HĐXX  nh n định: 

[1] V  thẩm quy n và quan hệ tranh chấp: Đây  à vụ án  Tranh chấp hôn 

nhân và gia đình” thuộc thẩm quy n giải quy t c a T a án nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột theo quy định tại khoản 1 Đi u 28, điểm a khoản 1 Đi u 35, 

điểm a khoản 1 Đi u 39 Bộ  u t tố tụng dân sự  BLTTD  . 

[2] V  th  tục tố tụng: Nguyên đơn,  ị đơn đ u c  đơn xin vắng mặt nên 

HĐXX c n cứ các đi u 227, 228 BLTTD  để xét xử vụ án. 

[3] V  kiểm tra việc giao nộp, ti p c n, công khai chứng cứ: Nguyên đơn, 

 ị đơn đã thực hiện đầy đ  do đ  HĐXX sẽ xem xét các tài  iệu chứng cứ do 

T a án thu th p và đ ơng sự giao nộp c    u trong hồ sơ vụ án. 

[4] V  nội dung tranh chấp:  

[4.1] Nguyên đơn và  ị đơn qua thời gian tìm hiểu đã tự nguyện đ ng ký 

k t hôn vào ngày 17/01/1996 tại UBND ph ờng T, thành phố B, t nh Đắk Lắk là 

đ ng quy định. 

Theo nguyên đơn trình  ày, quá trình chung sống v  chồng hạnh ph c đ n 

n m 2015 thì v  chồng phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân  à do ông  à  ất đồng 

trong quan điểm sống, không c  ti ng n i chung và hay cãi vã xô sát. Nay xét 

thấy không thể ti p tục chung sống h a h p v i nhau đ  c nên nguyên đơn yêu 

cầu T a án giải quy t cho nguyên đơn đ  c  y hôn. Bị đơn cho r ng v  chồng 

đôi   c c  mâu thu n xô sát nh ng sau đ  đã h a giải, hơn nữa sau khi  ị đơn  ị 

tai  i n không c  khả n ng  ao động tạo ra thu nh p để nuôi sống  ản thân nên 

không đồng ý yêu cầu  y hôn c a nguyên đơn.  

HĐXX nh n thấy  ị đơn cho r ng v n c n tình cảm v i nguyên đơn nh ng 

không tự hoà giải c ng nh  thể hiện thiện ch  đoàn tụ mà v n duy trì sống ly 

thân t  n m 2015 cho đ n nay, vì v y xét thấy tình cảm v  chồng giữa nguyên 

đơn và  ị đơn không thể hàn gắn đ  c, tình trạng hôn nhân đã trầm tr ng, mục 

đ ch hôn nhân không đạt đ  c nên cần chấp nh n yêu cầu  y hôn c a nguyên 
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đơn. 

[4.2] V  con chung: C  04 con tên: Lê Thị Kim N, sinh ngày 02/9/1999; Lê 

Đức K, sinh ngày 13/10/1996; Lê Trung H, sinh ngày 04/3/2009; Lê V, sinh 

ngày 21/02/2015.  Hiện tại N và K đã tr ởng thành nên không yêu cầu T a án 

giải quy t.  

Quá trình tố tụng cháu Lê Trung H và Lê V trình  ày nguyện v ng muốn ở 

v i nguyên đơn c ng ph  h p v i nguyện v ng c a các đ ơng sự nên cần chấp 

nh n giao cháu H và cháu V1 cho nguyên đơn nuôi d  ng đ n tuổi tr ởng 

thành. 

Bị đơn đ  c quy n đi  ại th m nom ch m s c con chung không ai đ  c 

quy n ng n cản. 

[4.3] V  cấp d  ng nuôi con chung: Các đ ơng sự không yêu cầu nên 

không đ  c p giải quy t. 

[4.4] V  tài sản chung và n  chung: Không yêu cầu nên không xem xét.  

[5] V  án ph : Nguyên đơn phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm v  việc  y hôn 

theo quy định pháp  u t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ các đi u 28, 35, 39, 147, 227, 228, 266 Bộ  u t tố tụng dân sự;  

C n cứ các đi u 51, 56 Lu t Hôn nhân và gia đình n m 2014. 

Áp dụng Đi u 27 Nghị quy t số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và sử dụng án 

ph  và  ệ ph  T a án. 

Tuyên xử: Chấp nh n yêu cầu khởi kiện c a nguyên đơn  à Trần Thị Kim 

D. 

1. V  quan hệ hôn nhân: Tuyên  ố nguyên đơn  à Trần Thị Kim D đ  c  y 

hôn v i  ị đơn ông Lê Đức Đ. 

2. V  con chung: C  04 con tên Lê Thị Kim N, sinh ngày 02/9/1999; Lê 

Đức K, sinh ngày 13/10/1996; Lê Trung H, sinh ngày 04/3/2009; Lê V, sinh 

ngày 21/02/2015.  Hiện tại N và K đã tr ởng thành nên không đ  c p giải quy t.  

Giao Cháu Lê Trung H và cháu Lê V cho bà Trần Thị Kim D nuôi d  ng 

đ n tuổi tr ởng thành.  ng Lê Đức Đ đ  c quy n đi  ại th m nom ch m s  con 

chung không ai đ  c quy n ng n cản. 

3. V  cấp d  ng nuôi con chung: Không yêu cầu giải quy t. 

4. V  tài sản chung, n  chung: Không yêu cầu giải quy t. 
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5. V  án ph : Nguyên đơn  à Trần Thị Kim D phải nộp 300.000 đồng án 

ph  dân sự sơ thẩm v  việc  y hôn, đ  c khấu tr  vào 300.000 đồng đã nộp tạm 

ứng theo  iên  ai thu ti n số: AA/2022/0004468 ngày 19/9/2023 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, t nh Đắk Lắk.  

Các đ ơng sự vắng mặt đ  c quy n kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 

ngày kể t  ngày nh n hoặc  ản án đ  c niêm y t h p  ệ.  

Nơi nhận: 
- TAND t nh Đắk Lắk; 
- VK ND TP. Buôn Ma Thuột; 
- CCTHAD  TP. Buôn Ma Thuột; 
- Đ ơng sự; 
- UBND ph ờng Thành Công; 
- L u H , VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


